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     ÔN TẬP :    THÁNG 3 ( Từ 16/3/ 2020 đến 20/3/ 2020)
                             PHẦN I : TIẾNG VIỆT
     (    Phụ huynh đọc Chính tả  cho các con chép vào vở tập chép. )
                                                   Chính tả    
                             Đường bờ ruộng sau đêm mưa
Sau trận mưa đêm qua, đường bờ ruộng trơn như đổ mỡ. Tan học về, các bạn học sinh tổ Đức Thượng phải men theo bờ cỏ mà đi. Các bạn phải lần từng bước một để khỏi trượt chân xuống ruộng. Chợt một cụ già từ phía trước đi lại. Tay cụ dắt một em nhỏ. Em bé đi trên bờ cỏ còn bà cụ đi trên mặt đường trơn. Vất vả lắm hai bà cháu mới đi được một quãng ngắn. 

                                                    Chính tả                                   
                                             Cây thông
Những cây thông dáng thẳng tắp, hiên ngang giữa trời đất, không sợ nắng mưa, lá thông trông như một chiếc kim dài và xanh bóng. Mỗi khi gió thổi, cả rừng thông vi vu reo lên cùng gió, làm cho ta không khỏi mê say. Thông thường mọc trên đồi. Ở những nơi đất đai khô cằn thông vẫn  xanh tốt như thường. Người ta trồng thông chủ yếu để lấy gỗ và nhựa. Đó là nguồn tài nguyên thiên nhiên rất quý báu.
                                                        Trong thế giới cây xanh






                                           Đọc hiểu:
                                    Lời khuyên của bố
   Con yêu quý của bố!
   Học quả là khó khăn gian khổ. Bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi. Con hãy nghĩ đến những người thợ, tối tối đến trường sau một ngày lao động vất vả. Cả đến những người lính vừa ở thao trường về là ngồi ngay vào bàn đọc đọc, viết viết. Con hãy nghĩ đến các em nhỏ bị câm hoặc điếc mà vẫn thích đi học ...
   Con hãy tưởng tượng mà xem, nếu phong trào học tập ấy bị ngừng lại thì nhân loại sẽ chìm đắm trong cảnh ngu dốt, trong sự dã man.
   Hãy can đảm lên, hỡi người chiến sĩ của đạo quân vĩ đại kia! Sách vở của con là vũ khí, lớp học của con là chiến trường! Hãy coi sự ngu dốt là thù địch. Bố tin rằng con luôn luôn cố gắng và sẽ không bao giờ là người lính hèn nhát trên mặt trận đầy gian khổ ấy.
( Theo A-mi-xi )
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng
1. Người bố khuyên con nghĩ đến tấm gương học tập của những ai ?
a- Người thợ, người lính ở thao trường, em nhỏ bị câm hoặc điếc.
b- Người thợ, người lính ở chiến trường, em nhỏ bị câm hoặc điếc.
c- Người thợ, người nông dân trên đồng, em nhỏ bị câm hoặc điếc
2. Người bố đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào để nói về việc học tập ?
a- Sách vở là chiến trường, lớp học là vũ khí, sự ngu dốt là thù địch.
b- Sách vở là vũ khí, lớp học là thao trường, sự ngu dốt là thù địch.
c- Sách vở là vũ khí, lớp học là chiến trường, sự ngu dốt là thù địch
3. Người bố mong con mình là người “chiến sĩ” có những phẩm chất gì ?
a- Can đảm, luôn luôn cố gắng, hăng say và phấn khởi.
b- Can đảm, luôn luôn cố gắng, không bao giờ hèn nhát.
c- Can đảm, luôn thích đi học, không bao giờ hèn nhát.
4. Theo em, vì sao người bố muốn con đến trường với lòng hăng say và niềm phấn khởi ?
a- Vì bố muốn con tự giác, say mê học tập và tinh thần phấn khởi, vui tươi.
b- Vì bố muốn con tự giác, say mê học tập và tìm thấy niềm vui trong lao động.
c- Vì bố muốn con tự giác, hăng say học tập và phấn khởi với nhiều điểm cao.
                                            Luyện từ và câu
Bài 1: Bài 1:  Đặt 3 câu chỉ  nhân hóa.
Mẫu : Bác trâu chăm chỉ cày ruộng.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2: Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ở đâu ? 
a. Em sinh ra và lớn lên ở vùng chiêm trũng .
b. Mẹ em làm việc ở nhà máy dệt đã 20 năm .
c.Biển diễn ca nhạc từ thiện được tổ chức ở sân vận động quốc gia. 
d.Trên chiến khu , các chiến sĩ liên lạc nhỏ sống trong các lán trại.

 Bài 3:  Những câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh ?
a) Những chú gà con chạy như lăn tròn. 
b) Những chú gà con chạy rất nhanh. 
c) Những chú gà con chạy tung tăng.                                    
  KỸ NĂNG SỐNG
 Câu : Em hãy cho biết Virus Corona mới gây bệnh cho những ai ?
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                          
PHẦN II: TOÁN
Bài 1: [image: https://cdn.doctailieu.com/images/2019/10/17/de-thi-hk-1-lop-3-mon-toan-de-so-10-1-jpg-rs650.JPG]Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng và hoàn thành tiếp các bài tập sau:
 Đồng hồ chỉ mấy giờ?
A. 10 giờ 9 phút    		B. 10 giờ 19 phút
C. 2 giờ 10 phút 		D. 10 giờ 2 phút 

Bài 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
3m 8cm =  .... cm. 
A. 38           B. 380             C. 308             D. 3800
Bài 3:   Tính nhẩm:
  8 x 6 = …….		49 : 7 = …….		8 x 7 = …….		
 9 x 4 = …….		          24 : 6 = …….		9 x 8 = …….         
Bài 4:   Đặt tính rồi tính:
4685 + 2539	                3478 + 2098                   5902 –2714                  9670  - 4512
....................               ....................                    .....................                 ..................
.....................              .....................                  ......................                ...................
.....................             ......................                  .......................              .....................
2321 X 3                      4072 X 2                       5424 : 6                         3208 :4
....................               ....................                    .....................                 ..................
.....................              .....................                  ......................                ...................
.....................             ......................                  .......................              .....................
Bài 5:  Tính giá trị của biểu thức :
  1620 : 4 x 2                                                 3035 x 3 – 2754                 
=  ........................                                         =..............................
=  .......................                                          =..............................
Bài 6:  Một nhà kho chứa 2408 kg gạo. Người ta đã chuyển đi    số gạo đó. Hỏi trong nhà kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
                                                           Giải
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 7: : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 37m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng.Tính chu vi mảnh đất đó.
                                                                  Giải
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 8: Một cửa hàng ngày đầu bán được 1578 lít xăng. Ngày sau bán được gấp 3 lần số lít xăng của ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được tất cả bao nhiêu lít xăng?
                                                         Giải
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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